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Nội dung bài viết 

1. 1. Listen and repeat 
2. 2. Listen and sing 
3. 3. Look and write. Ask and answer 
4. 4. Từ vựng 

1. Listen and repeat 

 

Bài nghe 

Where’s Grandma? 

She’s in the dining room 

Is she in the kitchen? 

No, she isn’t 

Is she in the dining room? 

Yes, she is 
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2. Listen and sing 

 

Bài nghe 

Where’s Grandma? 

Is she in the bedroom? 

No, she isn’t. She’s in the dining room 

Where’s Grandpa? 

Is he in the bedroom? 

No, he isn’t. He’s in the living room 

3. Look and write. Ask and answer 

 

Hướng dẫn 

Học sinh nhìn vào câu hỏi và điền từ thích hợp vào chỗ trống 

Gợi ý đáp án 
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1. Where’s Grandpa? He’s in the living room 

2. Is Mom in the kitchen? Yes, she is 

4. Từ vựng 

1. kitchen /ˈkɪtʃɪn/: phòng bếp 

2. living room /ˈlɪvɪŋ/ /ruːm/: phòng khách 

3. dining room /ˈdaɪnɪŋ/ /ruːm/: phòng ăn 

4. bedroom /ˈbedruːm/: phòng ngủ 

5. bathroom /ˈbɑːθruːm/: phòng tắm 
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